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Câu Đáp án Điểm 
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Câu 1. Giải phương trình 
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Câu 2. Trong một trò chơi, người chơi gieo đồng thời 3 con súc sắc đồng chất 5 lần. Nếu mỗi lần gieo 

xuất hiện ít nhất hai mặt sáu chấm thì thắng. Tính xác suất để người chơi thắng ít nhất 4 ván. 

Gọi biến cố iA : “Lần gieo thứ i xuất hiện ít nhất hai mặt sáu chấm”. 

Khi đó ta có ( ) ( )2
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Gọi biến cố B : “Người chơi thắng ít nhất 4 ván”. 

Khi đó ta có: 
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Câu 3. Giải phương trình 2 22 1 1x x x x+ − + − = −   

ĐK: 1x   

NX: 2 2 2( 2 1)( 2 1) 1x x x x x x x+ − + − + − − − = −  
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Câu 4. Cho hàm số 3 3 1y x x= − +  có đồ thị là ( )C . Viết phương trình tiếp tuyến của ( )C  tại điểm có 

tung độ bằng 3 . 

Ta có: 
23 3y x = − .         

Gọi ( )0 0;M x y  là tiếp điểm 

3

0 0 0 0 03 3 2 0 2, 1y x x x x=  − − =  = =−        
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• 0 1 ( 1) 0x y= −  − = . Phương trình tiếp tuyến: 3y =         

• . Phương trình tiếp tuyến: 9 15.y x= −     
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Câu 5. Cho các hàm số ( ) ,y f x=  ( )2y f x= và 
2
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= . Hệ số góc các tiếp tuyến của đồ thị ba hàm 

số tại điểm có hoành độ 
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Câu 6. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang, / / , 2AD BC AD BC= . Điểm E  thỏa mãn 

3 0ED ES+ = . Gọi Q  là giao điểm của đường thẳng SC và mặt phẳng ( )ABE . Tính tỉ số 
SQ

QC
. 

Gọi I  là giao điểm của ,AB CD  trong ( )ABCD ; Q  là giao điểm của ,EI SC  trong ( )SCD  0,25 

Xét tam giác AID  có / / , 2AD BC AD BC= (gt) 
1
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Xét tam giác EID , kẻ / /CF EI F  là trung điểm của ED
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Câu 7. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác cân tại A , AB a= , góc 
0120BAC = . Tam giác 

SAB  vuông tại B , tam giác SAC  vuông tại C . Mặt phẳng ( )SBC  tạo với mặt phẳng ( )ABC  một góc 

060 . Tính khoảng cách từ điểm S  đến mặt phẳng ( )ABC . 
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Chứng minh được SAB SAC =  , từ đó suy ra SB SC= SBC  cân tại S  

Gọi E  là trung điểm của BC . Chứng minh được góc giữa mặt phẳng ( )SBC  và mặt phẳng 

( )ABC  là góc giữa hai đường thẳng ,SE AE  
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 Trong ( )SAE , kẻ SH AE⊥ , chứng minh được ( )SH ABC⊥ ( )( ),SH d S ABC =  0.25 
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TH2: 
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Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thoi ABCD  có tâm ( )3;3I  và 2AC BD= . 

Biết phương trình đường thẳng AB  là 3 2 0x y− + =  và đỉnh B  có hoành độ nhỏ hơn 3. Viết 

phương trình đường chéo BD . 

 

Đường thẳng AB : 3 2 0x y− + =  có một vectơ  pháp tuyến là ( )1; 3ABn = − . 

Đường thẳng BD  có một vectơ pháp tuyến là ( ) 2 2; ,  0BDn a b a b= +  . 
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+) Với a b=  thì phương trình BD  là 6 0x y+ − = . Khi đó, tọa độ điểm B  là ( )4;2B (loại do đk: 

3Bx  ). 

+) Với 7a b= −  thì phương trình BD  là 7 18 0x y− − = . Khi đó, tọa độ điểm B  là 
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Câu 9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  nội tiếp đường tròn tâm ( )2;1I − . Gọi 

( )1; 1D − −  là điểm trên đường thẳng BC  sao cho AD DC= , đường thẳng AC  đi qua ( )1;4M − . Tìm 

tọa độ các đỉnh , ,A B C biết ( )0;2H  là trực tâm tam giác .ABC  

 

 

Có ,DA DC IA IC= =  DI  là đường trung trực của đoạn AC , suy ra DI AC⊥ . 

Đường thẳng AC  đi qua ( )1;4M −  và vuông góc với DI  nên có phương trình: 2 9 0x y− + =  
0.25 

Gọi E  là trung điểm của AC  thì có IE AC⊥  nên có phương trình: 2 3 0.x y+ + =  
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Chứng minh được ( )2 2; 2BH IE B=  − . 
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Đường thẳng BC  có phương trình: 3 4 0x y+ + = . 

Tọa độ C  là nghiệm của hệ ( )
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Vì E  là trung điểm AC  nên ( )1;5A . Vậy ( ) ( ) ( )1;5 , 2; 2 , 7;1A B C− − . 
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Câu 10. Cho hình vuông ABCD  có cạnh bằng 1. Lấy các điểm ,M N  lần lượt trên các cạnh ,BC CD  

sao cho 
045 .MAN =  Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của diện tích tam giác .AMN  
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Đặt , .S x y P x y= + = . Ta có: ( )2 4 4 1 2 2 2S P S S = −   − +  

Ngoài ra ( )( )1 1 0 1 0 2 2 0 1x y P S S S− −   − +   −     
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Học sinh làm cách khác đúng thì được điểm tối đa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


